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TUẦN 1:

TIẾT 1: BÀI 1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG


I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

    
⇨ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.


2. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

    
⇨ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.


3. Nguồn sáng và vật sáng


- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.    
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 Ví dụ:  Nguồn sáng tự nhiên: Mặt Trời, núi lửa đang hoạt động, con đom đóm...

  
 
Nguồn sáng nhân tạo: Bếp ga đang cháy, que diêm đang cháy... 


- Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

    
Ví dụ: Quyển sách, bàn ghế, cây cối vào ban ngày...
[image: image2.png]



    Lưu ý: Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận ra được vật đen vì nó đặt bên cạnh những vật sáng khác.

    Những chiếc chai nhựa màu đen không tự phát ra ánh sáng và không hắt lại ánh sáng. Ta nhìn thấy những chiếc chai nhựa màu đen đó vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác (ghế, chậu cây, bức tường...)
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II. BÀI TẬP
1. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?
2. Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?
          3. Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 2:

TIẾT 2: BÀI 2,3. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Định luật truyền thẳng ánh sáng 


- Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

2. Tia sáng: 


- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi tia sáng.

Cách vẽ tia sáng AB:  A                                B

3. Chùm sáng: 


- Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. 

Có 3 loại chùm sáng: 


- Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. 


- Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. 


- Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. 
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- Chum sang song song

- Chim séng hoi tu

- Chim séng phén ki




4. Bóng tối

- Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối.
5. Bóng nửa tối

- Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là vùng nữa tối 

6. Nhật thực:

- Khi Mặt trời - Mặt trăng - Trái đất trên cùng 1 đường thẳng.


- Nhật thực toàn phần:  Đứng trong vùng bóng tối không nhìn thấy mặt trời.


- Nhật thực một phần: Đứng trong vùng nửa tối nhìn thấy một phần mặt trời.
7. Nguyệt thực: 


- Khi Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất nằm trên 1 đường thẳng.


- Nguyệt thực xảy ra khi Mặt trăng bị Trái đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng.

II. BÀI TẬP
1. Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

[image: image5.jpg]



2. Điền từ vào chỗ trống 

a) Tia sáng được biểu diễn bằng một……………. có hướng chỉ chiều truyền của ánh sáng. 

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng ……….trên đường truyền của chúng. 

c) Chùm sáng …………….. gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. 

d) Chùm sáng song song gồm các tia sáng ..………

3. Tại sao trong các lớp học, người ta thường gắn đèn ở các phía trái, phải và tập trung trên trần nhà mà không gắn tập trung về một phía? 
4. Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng?

A. Trời bỗng sáng bừng lên.

B. Xung quanh Mặt Trăng xuất hiện cầu vồng.

C. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn

D. Trời bỗng tối sầm như Mặt Trời biến mất.

5. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.
6. Điền từ vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

Bóng tối nằm phía sau vật cản, ……………… ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới. ……… nằm phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ …………………………………………………….. 

7. Vào những ngày trời nắng, ta thường ngồi dưới bóng râm của cây để nghỉ cho mát. Hãy giải thích tại sao lại có bóng râm?

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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